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SỞ Y TE TP HO CHÍ MINH CỘNG HOA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM Độc lập - Tự do - Hanh phúc 
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ZIBPO 

Dé xa tam tay tré em, 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi ding 

THÀNH PHAN 

Mỗi viên nén ngậm chứa: 

Thành phần hoạt chất: 

Dequalinium Chloride ........... 0,25 mg 

Thanh phan tá dược: 

Sorbitol, Aspartame, Tinh dau bac ha, Menthol, Polyethylene glycol 6000, Magnesium stearate. 

DANG BAO CHE 

Vién nén ngam. 

Vién nén tron, mau trang, mui bac ha, hai mat khum, tron. 

DƯỢC LUC 

Mã ATC: R02AA02 

Dequalinium chloride là một chất khử trùng amoni bậc bốn hoạt động chống lại nhiều vi khuân 

gram dương và gram âm, nắm men và nắm. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Chưa có thông tin. 

CHỈ ĐỊNH 

Điều trị tại chỗ hầu hết các bệnh nhiễm trùng miệng phổ biến bao gồm: Viêm hong Vincent, 

viêm họng, đau họng, viêm amidan, viêm miệng, loét áp tơ, tưa miệng, viêm lưỡi. 

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 

Liều lượng 

Liều thấp nhất có hiệu quả nên được sử dụng trong thời gian ngắn nhất khi cần giảm triệu chứng 

và nếu triệu chứng vẫn tồn tại hoặc xấu hơn nên gặp bác sĩ tư vấn. 

Người lớn: Ngậm 1 viên mỗi 2 — 3 h, không quá 8 viên trong 24 h. 

Trẻ em: 

+ Trẻ em > 10 tuổi: Dùng như người lớn. 

+ Trẻ em từ 6 - 10 tuổi: Không chỉ định. 

+ Trẻ em dưới 6 tuổi: Chống chỉ định. 

Bệnh nhân cao tuổi: Không cần giảm liều ở người cao tuôi. 

Cách dùng: Ngậm thuốc đến khi tan từ từ trong miệng. 
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CHONG CHỈ ĐỊNH 

+ Nhạy cảm với dequalinium chloride hay bat cứ thành phan nào trong công thức. 

+ Trẻ em dưới 6 tuổi. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG 

+ Sau 3 ngày sử dụng, nếu triệu chứng vẫn còn, không cải thiện hoặc tệ hơn nên gặp bác sĩ tư 

vấn. 

+ Không nên sử dụng vượt quá liều khuyến cáo. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Sự an toàn của việc sử dụng thuốc khi mang thai chưa được thiết lập, nhưng được xem xét không 

nguy hiểm. Để phòng ngừa, tốt nhất tránh sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai trừ khi thực sự 

cần thiết. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 

Phụ nữ cho con bú 

Chưa có đủ thông tin về sự bài tiết của dequalinium chloride hoặc chất chuyên hóa trong sữa mẹ. 

Không thê loại trừ nguy cơ cho trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 

Khả năng sinh sản 

Không có thông tin về ảnh hưởng của dequalinium chloride đến kha năng sinh sản. 

ANH HUONG CUA THUÓC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE VÀ VAN HANH MAY MOC 

Thuốc không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và sử dung máy 

móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY 

Tương tác 

Không có tương tác thuốc lâm sàng nào được ghi nhận. 

Tương ky 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN 

Các tác dụng không mong muốn liên quan đến dequalinium chloride được phân nhóm theo tần 

suất: 

Rat thường gặp: (ADR > 1/10); thường gặp (1/100 < ADR < 1/10); it gặp 1/1000 < ADR < 

1/100); hiém gặp (1/10.000 < ADR < 1/1000); rat hiém gap (ADR < 1/10.000); chua rõ tan sudt 

(không thé ước tinh từ dữ liệu có sẵn).
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+ Réiloan hệ miễn dich 

Chưa rõ tần suất: Quá man. 

+ Rối loạn hệ tiêu hóa 

Chưa rõ tần suất: Đau lưỡi. 

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Quá liều 

Không có triệu chứng quá liều nào khác ngoài khó chịu đường tiêu hóa. 

Cách xử trí 

Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ. Gặp bác sĩ tư vấn nếu gặp tình trạng quá liều. 

BAO QUAN: Noi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

ĐÓNG GÓI: Vi 10 viên. Hộp 3 vi (PVDC/Alu). 

Vi 10 viên. Hộp 2 vỉ (PVDC/Alu). 

Vi 10 viên. Hộp 1 vi (PVDC/Alu). 

TIỂU CHUAN: Tiêu chuẩn cơ sở 

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC: 

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM ME DI SUN 

521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương 

CƠ SỞ ĐĂNG KÝ THUOC: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM MEDBOLIDE 

Phong 09, Lầu 10, Tòa nhà The EverRich 1, số 968, Đường 3 tháng 2, F.15, Q.11, TP. HCM 

GIAM ĐÔC 

Bi Minh Chanh 
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